THUYẾT MINH TỔNG HỢP – ĐỒ ÁN QHCT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 – MỘT PHẦN LÔ I-O20 TẠI THỊ TRẤN CẦN GIUỘC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
I.1. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch

I.2. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch

I.3. Tính chất, chức năng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án quy hoạch

I.4. Nguyên tắc lập quy hoạch
I.1. Lý do và sự cần thiết phải lập Quy hoạch:
- Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được phê duyệt theo quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Cần Giuộc đã định hướng phát triển cho toàn thị trấn Cần Giuộc chủ yếu về phát triển dân cư đô thị và hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã xác định:

+
Thị trấn Cần Giuộc là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.

+
Thị trấn Cần Giuộc mở rộng là khu dân cư đô thị hiện hữu kết hợp với các khu dân cư xây dựng mới.
· Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Khu đất lập đồ án được định hướng là đất ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới nên việc lập đồ án quy hoạch chi tiết để chỉnh trang đô thị là phù hợp với định hướng chung thị trấn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.

· Thiết kế giải pháp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với tình hình phát triển thực tế tại địa phương và góp phần phát triển đô thị.
· Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc là hết sức cần thiết nhằm:

· Cụ thể hóa định hướng của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Tính toán bố trí phù hợp các chức năng, phục vụ tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân như: không gian ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, an ninh trật tự,...

· Tạo mối liên hệ với khu vực xung quanh, xác định việc kết nối hạ tầng kỹ thuật, sử dụng hạ tầng xã hội trong dự án và vùng lân cận.
·  Là cơ sở pháp lý cho các dự án đầu tư xây dựng sau này.
· Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng của khu đất, hướng đến xây dựng một khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, có đầy đủ các tiện ích xã hội. 
I.2. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch
Vị trí khu vực lập quy hoạch:
· Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần xã Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc (trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện).
· Khu vực lập quy hoạch nằm cách trung tâm huyện mới khoảng 2km về phía Tây Nam theo đường tránh thị trấn và UBND Cần Giuộc theo QL50, cách sông Cần Giuộc 1,2km về hướng Tây.
· Phía Bắc đường tránh thị trấn tiếp giáp khu vực lập quy hoạch là nghĩa Trang Tân Kim, phía Nam khu vực là khu tái định cư Tân Kim mở rộng, phía Đông tiếp giáp với Thư Viện và trường trung học phổ thông định hướng theo quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc.
· Kết nối đến khu vực quy hoạch chủ yếu bằng các tuyến đường chính như: đường tránh thị trấn, và đường số 10 ( thuộc khu tái định cư Tân Kim mở rộng) kết nối trực tiếp vào khu vực.
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	Khu vực lập quy hoạch trong thị trấn Cần Giuộc


Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch:
· Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có vị trí tứ cận được giới hạn như sau :
· Phía đông
: giáp đất dân hiện hữu;

· Phía tây
: giáp Tuyến tránh QL50 (LG 64m);

· Phía nam
: giáp khu tái định cư Tân Kim mở rộng;

· Phía bắc
: giáp đường N4 (LG 40m).

Quy mô diện tích:
· Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 67.506,4 m² (khoảng 6,75 ha);
· Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng có diện tích: khoảng 45.799m2;
· Dân số : 600 - 1000 người.
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	Sơ đồ ranh giới khu vực quy hoạch


I.3. Tính chất, chức năng, mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án quy hoạch:
Tính chất của đồ án:
· Khu vực quy hoạch được định hướng theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng TL 1/2.000, là đất dân cư hiện hữu tự chỉnh trang (theo đó nội dung chủ yếu là cải tạo chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật).
Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:
· Xác định quy mô, tính chất các khu chức năng phù hợp với tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; xây dựng hạ tầng kỹ thuật có sự kết nối đồng bộ toàn khu vực. 

· Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất phù hợp với chức năng trong khu vực quy hoạch.
· Xác định khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường đô thị.
· Xây dựng công trình phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và hài hòa kiến trúc với không gian xung quanh.
· Đề xuất giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.
· Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng.
I.4. Nguyên tắc lập quy hoạch:
· Đảm bảo quy chuẩn, quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch.

· Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 mở rộng thị trấn Cần Giuộc.

· Đảm bảo mối liên hệ của khu vực lập quy hoạch với các khu vực xung quanh, các dự án khác và theo quy hoạch lộ giới đường tránh thị trấn.

· Xác định các khu vực dành cho tái định cư và khu vực cho phát triển mới, các khu vực chức năng công cộng, khu công viên cây xanh… cho toàn bộ khu ở

· Xác định được quy mô xây dựng dành cho các khu vực để định hướng ra các tiêu chí kinh tế kỹ thuật cần thiết cho đồ án.

· Tổ chức không gian chức năng phù hợp với lô đất xây dựng công trình. Tận dụng địa hình từ nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội để tổ chức không gian cảnh quan và bố trí hệ thống kỹ thuật đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, đầu tư và khai thác sử dụng.

· Xác định được các công trình điểm nhấn, biểu tượng trong không gian khu vực quy hoạch theo định hướng, tầm nhìn chính.

· Đảm bảo về kiến trúc cảnh quan (màu sắc, vật liệu, hình thức, chi tiết kiến trúc của các công trình và các vật thể kiến trúc khác) hài hòa, gần gũi và phù hợp với chức năng và mục đích sử dụng của mỗi loại công trình.
CHƯƠNG II:
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 
II.1. Điều kiện tự nhiên

II.1.1. Điều kiện địa hình – địa chất


II.1.2. Điều kiện khí hậu

II.1.3. Điều kiện thủy văn

II.2. Phân tích và đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch

II.2.1. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan


II.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật


II.2.3. Hiện trạng sử dụng đất
II.3. Các định hướng có liên quan

II.3.1. Các định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc

II.3.2. Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan
II.4. Đánh giá hiện trạng tổng hợp và điều kiện đất xây dựng

II.4.1. Đánh giá hiện trạng tổng hợp (SWOT)

II.4.2. Đánh giá điều kiện đất xây dựng
II.1. Điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Điều kiện địa hình – địa chất:
· Địa hình khu vực thuộc thị trấn Cần Giuộc nên mang đặc trưng của đồng bằng gần cửa sông, tương đối bằng phẳng nhưng bị chia cắt bởi sông, rạch. Địa hình thấp (cao độ 0,5 – 1,2 m so với mực nước biển), nghiêng đều lượn sóng nhẹ và thấp dần theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
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	Địa hình khu vực khá bằng phẳng


· Khu vực lập quy hoạch thuộc vùng thượng của huyện Cần Giuộc nên có cao độ so với mực mước biển là 0,8 – 1,2m, địa hình tương đối cao ráo, bằng phẳng.

· Khu vực có lượng đất mặn, đất phèn tương đối lớn, có thành phần cơ giới nặng và nồng độ độc tố cao nên ít thích hợp cho sản xuất cây trồng cạn nhưng lại là nơi trồng lúa thơm và lúa đặc sản cho chất lượng cao và nuôi trồng thủy sản nước mặn – nước lợ có hiệu quả.

II.1.2. Điều kiện khí hậu:
· Khu vực mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, do chịu ảnh hưởng của đại dương nên độ ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt độ và tổng tích ôn cao, biên độ nhiệt ngày và đêm của các tháng trong năm thấp, ôn hòa. Nhiệt độ không khí hằng năm tương đối cao, nhiệt độ trung bình năm khoảng 26,90C. nhiệt độ trung bình mùa khô là 26,50C và mùa mưa là 27,30C. Tháng nóng nhất là tháng 4 và tháng 5 (2900C). Tháng mát nhất là tháng 12 và tháng 1 (24,70C). Nhiệt độ cao nhất trong năm có thể đạt 400C và thấp nhất 140C. Nắng hầu như quanh năm với tổng số giờ nắng trên dưới 2700h/năm. Một năm chia 2 mùa rõ rệt.
· Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, với tổng số lượng mưa chiếm từ 95 – 97% lượng mưa của năm. Tổng lượng mưa bình quân từ 1200 – 1400 mm/năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 9 và tháng 10. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Lượng mưa mùa này chỉ chiếm từ 3 - 5% tổng lượng mưa của cả năm. Độ ẩm không khí trung bình năm khoảng 82,8%. Trong mùa khô độ ẩm tương đối thấp, khoảng 78%. Lượng bốc hơi trung bình 1204,5 mm/năm. Chế độ gió theo 2 hướng chính: mùa khô thịnh hành gió Đông Bắc, mùa mưa thịnh hành gió Tây Nam.

II.1.3. Điều kiện thủy văn:
· Khu vực lập quy hoạch có nguồn nước ngầm với trữ lượng khá, các giếng khoan ở độ sâu 100 – 120m cho chất lượng nước có thể khai thác để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng dân cư.
· Nằm trong địa bàn huyện có vị trí gần Biển Đông, lại ngay cửa sông lớn nên sông rạch của khu vực cũng chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều với biên độ triều lớn. Với điều kiện như vậy, thích hợp cho việc đào ao đầm nuôi thủy sản. Việc cấp nước hoàn toàn tự chảy theo triều.
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	Kênh rạch hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch
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	Hiện trạng kênh rạch trong khu vực


II.2. Phân tích và đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch:
II.2.1. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:
+ Hiện trạng nhà ở:
· Khu đất lập quy hoạch có khoảng 80 căn nhà được xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau trên cơ sở đất đai và kinh tế của từng hộ gia đình nên có các loại hình nhà ở và kiến trúc mặt tiền khác nhau. Do đó chưa tạo được điểm nhấn và bản sắc riêng cho khu vực.

· Nhà cửa tập trung xây dựng dọc theo trục đường tránh thị trấn, đường nhựa và các tuyến đường hẻm kết nối trực tiếp vào khu vực với loại hình kiến trúc nhà cấp 4, nhà bê tông cốt thép, cao từ 1 – 3 tầng.
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	Nhà kiên cố
	Nhà tạm


· Bên cạnh đó dọc theo các con hẻm nhỏ nằm trong khu vực còn có nhiều loại hình nhà ở liên kế khác nhau.
· Ngoài ra, nằm sâu trong giữa khu vực, nơi giáp với các thửa ruộng của người dân, còn tồn tại nhiều căn nhà lụp xụp, không kiên cố, không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống của khu vực.
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	Nhà ở liên kế trong các con hẻm đi sâu vào trong lòng khu vực


+ Hiện trạng công trình công cộng:
· Trong khu đất lập quy hoạch chưa có công trình công cộng phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.
· Theo quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc, khu tái định cư Tân Kim tiếp giáp trực tiếp với khu vực lập quy hoạch có các công trình công cộng như: Trường Mầm Non, trường tiểu học Tân Kim phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân xung quanh khu vực.
+ Hiện trạng cây xanh mặt nước:
· Khu vực chủ yếu là đất dành cho hoạt động nông nghiệp như trồng lúa, nuôi trồng thủy sản chiếm chủ yếu nên diện tích mặt nước tương đối lớn.
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	Hiện trạng mặt nước trong khu vực


· Cây xanh khu vực chủ yếu là cây bụi mọc ở các bãi đất trống và cây trồng nông nghiệp trong các hộ gia đình canh tác. Nhằm phục vụ nhu cầu hàng ngày hoặc buôn bán để phát triển kinh tế.
· Khu vực không có cây xanh đặc trưng. Chủ yếu là các loại cây bụi mọc dọc theo các con đường đất hiện hữu trong khu vực, hoặc trong các bãi đất trống, các ruộng, ao, kênh rạch bỏ hoang, không sử dụng cho mục đích công nghiệp.
· Trong khu vực chủ yếu có nhiều loại cây ăn quả như chuối, dừa… được người dân trồng trong khuôn viên nhà ở. Ngoài ra khu vực còn có nhiều loại cây nông nghiệp ngắn ngày, chủ yếu là rau củ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày cho người dân.
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	Cây bụi
	Cây nông nghiệp
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	Cây ăn quả ngắn ngày trong khu vực hiện hữu


+ Hiện trạng đất tôn giáo-mồ mả:
· Khu đất không có công trình tôn giáo.

· Các công trình mồ mả được xây dựng trên nền đất nông nghiệp hoặc kết hợp với các nền đất ở hiện hữu.
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	Mồ mả trong khu vực


II.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
+ Hiện trạng giao thông:
· Hiện xung quanh khu vực quy hoạch đã có hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện. Tuyến Đường tránh thị trấn phía Tây khu vực quy hoạch, kết cấu mặt đường nhựa, chiều dài khoảng 450m; tuyến Đường nhựa hiện hữu khu tái định cư Tân Kim nằm phía Nam và phía Đông, có lộ giới 13m kết cấu bêtông nhựa, kết nối khu quy hoạch đường tránh thị trấn (QL 50); 
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	Đường tránh thị trấn ( QL 50 )
	Đường nhựa hiện hữu Khu tái định cư


· Giao thông nội bộ của khu vực là các con hẻm bê tông, trải đá hoặc hẻm đất, chưa được đầu tư đồng bộ. Các con hẻm này chưa được thông suốt, còn tồn tại nhiều ngõ cụt, chưa có tính kết nối với các tuyến đường giao thông cấp khu vực và các khu dân cư lân cận.
· Giao thông nội bộ có lộ giới tương đối nhỏ, khoảng 2m, có nơi hẻm rộng 3m, chỉ đủ rộng để cho 2 xe máy đi lại gây khó khăn cho người tham gia lưu thông trong khu vực và người dân các khu vực lân cận muốn tiếp cận khu vực lập quy hoạch.
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	Các tuyến giao thông nội bộ và ngõ cụt
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	Đất không rõ mục đích sử dụng


II.2.3. Hiện trạng sử dụng đất:
· Hiện trạng khu đất lập quy hoạch với diện tích khoảng 4.58ha, chủ yếu là đất ở đô thị kết hợp với đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích, khu đất chưa có các công trình công cộng- thương mại dịch vụ, còn nhiều nền đất trống chưa rõ mục đích sử dụng.
	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(m2)
	TỶ LỆ
(%)

	1
	ĐẤT Ở
	           6.238 
	14%

	2
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	         19.044 
	42%

	3
	MƯƠNG AO
	         15.127 
	33%

	4
	ĐẤT GIAO THÔNG
	           5.390 
	12%

	TỔNG CỘNG
	         45.799 
	100,0%


* Cơ cấu sử dụng đất hiện trạng:
· Khu đất nghiên cứu quy hoạch có diện tích 67.506,4 m² (khoảng 6,75ha, trong đó diện tích đất lập dự án khoảng 4,58ha) và đất khác khoảng 2,30 ha.

· Trong đó có :
· Đất ở đô thị: khoảng 6.200m², được phân bố chủ yếu theo các tuyến đường chính tiếp giáp với khu vực và các tuyến đường hẻm bê tông trong khu dân cư.

· Đất nông nghiệp : chủ yếu là đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm và đất giao thông với quy mô khoảng 39.000 m²;

· Đất khác : Bao gồm đất khu vực nghiên cứu (theo quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc) như đất công trình công cộng đô thị, và đất giáo dục đô thị có diện tích khoảng 2.300m²

Hiện trạng sử dụng đất:
Khu đất lập quy hoạch có diện tích 45.799.0 m2, được sử dụng như sau:
· Đất ở
: 6.238 m2 (chiếm khoảng 14%);
· Đất mặt nước
: 15.127 m2 (chiếm khoảng 33%);
· Đất nông nghiệp
: 19.044 m2 (chiếm khoảng 42%);
· Đất giao thông
: 5.390 m2 (chiếm khoảng 12%).
II.3. Các định hướng có liên quan:
II.3.1. Các định hướng theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã được duyệt:
· Khu vực lập quy hoạch tiếp giáp với các tuyến đường giao thông đô thị được định hướng xây dựng và mở rộng lộ giới. Cụ thể như sau:
· Đường tránh thị trấn (mặt đường hiện hữu 11m) được định hướng mở rộng lộ giới 64m;

· Đường N4 (lộ giới 40m);

· Đường D6 (lộ giới 13m);

· Tính chất khu vực quy hoạch được định hướng theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 là đất ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng  mới:

Theo đó, các chỉ tiêu loại đất được quy định cụ thể như sau:
· Khu đất hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc :
· Diện tích khu đất
: 12.68ha;
· Mật độ xây dựng
: ≤ 75%
· Tầng cao (min-max)
: 1-3 tầng;
· HSSDĐ
: ≤ 3.8 lần.

Trong đó khu đất hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới lập quy hoạch chi tiết (45.799,0m2) :
· Diện tích khu đất
: 4.58ha;
· Dân số
: 600-1000 người;

· Mật độ xây dựng
: ≤ 50%
· Tầng cao (min-max)
: 1- 6tầng;

· HSSDĐ
: ≤ 3 lần.
· Đất CTCC đô thị lô I-CC2 :
· Diện tích khu đất
: 1.03ha;
· Mật độ xây dựng
: ≤ 40%
· Tầng cao (min-max)
: 1-6tầng;

· HSSDĐ
: ≤ 2.4 lần.
· Đất CTCC đô thị lô I-CC2 :
· Diện tích khu đất
: 1.14ha;
· Mật độ xây dựng
: ≤ 40%
· Tầng cao (min-max)
: 1-3tầng;

· HSSDĐ
: ≤ 1.2 lần.
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

· Chỉ tiêu cấp nước:
· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150 lít/ người.ngày;

· Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 2lít/ m²sàn;

· Nước tưới cây, thảm cỏ,…: 4lít/ m²sàn;

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

· Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

· Thu gom nước thải sinh hoạt đạt: 100% lưu lượng nước cấp sinh hoạt;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng: 0,01 kg/m² sàn;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn giao thông, cây xanh: 0,005 kg/m².

· Chỉ tiêu cấp điện:

· Ở, sinh hoạt
: 1500 kWh/người.năm;

· Khu nhà liền kề
: 3kW/hộ;

· CTCC, trường học: 0,02 ÷ 0,03 kW/m² theo diện tích sàn xây dựng;

· Công viên
: 20 kW/ha;

· Giao thông
: 10 kW/ha;

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 

· Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở: 01-02 máy / 01hộ;

· Công trình công cộng, trường học…: 5-30 Thuê bao/khu.

II.3.2. Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan: 
· Dự án khu tái định cư Tân Kim mở rộng (thuộc thị trấn Cần Giuộc mở rộng) có diện tích khoảng 10.21ha theo quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc, có các công trình giáo dục như trường mầm non, trường tiểu học Tân Kim và tiếp giáp với đường giao thông số 10 cũng là tuyến đường giao thông chính dẫn vào khu vực từ đường tránh thị trấn.
II.4. Đánh giá hiện trạng tổng hợp và điều kiện đất xây dựng:
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	Hiện trạng khu vực lập quy hoạch


II.4.1. Đánh giá hiện trạng tổng hợp (SWOT):
· Khu vực lập quy hoạch là khu dân cư kết hợp nông nghiệp đang phát triển. Nên khi triển khai công tác điều tra lập quy hoạch, ít nhiều sẽ tồn tại song song những khó khăn và cơ hội để hình thành một khu dân cư đô thị chỉnh trang. Cụ thể như sau:

· Điểm mạnh:
· Địa hình thuộc khu vực đồng bằng nên tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng và bớt chi phí san lấp mặt bằng khi thực hiện công tác xây dựng.

· Hệ thống giao thông nội bộ chưa được xây dựng đa phần là các hẻm nhỏ, nên công tác thực hiện quy hoạch giao thông khá dễ dàng.

· Điểm yếu:
· Đây là khu dân cư nông nghiệp, nên phía trung tâm khu vực là các ao hồ, ruộng bỏ hoang có địa hình thấp hơn các khu vực gần mặt đường tránh thị trấn nên việc đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn trong công tác san nền, gia cố nền.

· Khu vực quy hoạch có tính chất là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, nên khi tiến hành công việc quy hoạch và tiến hành đầu tư xây dựng, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải tỏa đền bù.

· Hệ thống giao thông nội bộ hiện hữu đa phần là đường bêtông với lộ giới nhỏ, không có vỉa hè cho người đi bộ và đang xuống cấp, chưa đáp ứng được hết như cầu đi lại của người dân trong khu vực.

· Cơ hội:
· Trở thành khu dân cư hiện đại, thân thiện, đầy đủ các tiện ích công cộng, đảm bảo phục vụ đầy đủ các nhu cầu của người dân trong và ngoài khu vực mà một khu dân cư cần có.
· Duy trì tối đa sự ổn định cuộc sống của người dân hiện hữu. Hình thành khu dân cư mới kết hợp giữa dân cư hiện hữu và dân cư mới.

· Với lợi thế về vị trí, quỹ đất xây dựng dồi dào nên dễ thu hút đầu được sự quan tâm của những người đang làm việc tại thị trấn Cần Giuộc và có nhu cầu ổn định cuộc sống.

· Địa hình bằng phẳng, nền đất cao ráo, không bị ngập do mưa hay ảnh hưởng triều cường nên rất thuận lợi khi triển khai công tác thi công, xây dựng.

· Thách thức:
· Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải tỏa đền bù do đây là khu dân cư làm nông nghiệp lâu đời.

· Hình thành những định hướng mới trong cách sinh hoạt của người dân hiện hữu nhưng yêu cầu phải đảm bảo việc sinh hoạt hiện hữu của người dân không bị phá vỡ. Công việc quy hoạch, xây dựng một khu dân cư mới vào một lớp dân cư hiện hữu trong khu vực đòi hỏi không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân hiện hữu trong khu vực.

· Tạo lập được những hình thái kiến trúc mới có tính thẩm mỹ cao, đồng bộ vào khu vực. Tránh phá vỡ những loại hình kiến trúc mang tính đặc trưng của khu vực.
II.4.2. Đánh giá điều kiện đất xây dựng:
· Mang tính chất là khu dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh trang, xây dựng mới. Tuy nhiên, lớp dân cư hiện hữu chủ yếu tập trung dọc theo các trục đường chính và hẻm nhỏ. Nên hoạt động quy hoạch và xây dựng tiếp theo chủ yếu được thực hiện ở những khu vực phía trong và ở những phần đất còn trống dọc theo tuyến đường tránh thị trấn.

· Hiện tại, khu vực nằm dọc theo đường tránh thị trấn đi qua khu vực đã được xây dựng nhiều. Vẫn còn khá nhiều khoảng trống có thể chia lô để tiếp tục triển khai công tác quy hoạch xây dựng, dọc theo tuyến đường chính này tương đối thuận lợi cho việc xây dựng.
· Ở những căn nhà hiện hữu với khuôn viên rộng, cần có những biện pháp cải tạo chỉnh trang hợp lý, để không ảnh hưởng tới chủ đất và những hộ dân lân cận. 
· Phần còn lại là đất trống không rõ mục đích sử dụng, ao hồ, ruộng lúa chiếm một phần diện tích toàn khu. Địa hình tương đối bằng phẳng ở những dải đất cao. Tuy nhiên, khu vực những ao hồ lại trũng hơn, nên việc xây dựng sẽ gặp khó khăn khi triển khai san nền, gia cố nền để xây dựng nhà cửa do đất yếu hơn ở những khu vực khác.
· Như vậy, hoạt động xây dựng thuận lợi nhất là những khu vực đất trống, đất nông nghiệp hiện hữu của khu vực. Ở những nơi đất trống, chưa xây dựng của người dân nằm trên đường tránh thị trấn, có thể thực hiện công tác phân lô để xây dựng trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng đến những người dân hiện hữu trong khu vực.

· Ở những nơi có nền đất yếu như ao hồ, ruộng lúa trũng, có thể tận dụng để xây dựng công viên cây xanh làm nơi thư giãn, nghỉ ngơi cho người dân. Hoặc có thể thực hiện việc gia cố nền, xây dựng các công trình xã hội phục vụ các nhu cầu khác của người dân trong khu vực lập quy hoạch.
CHƯƠNG III: CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN
III.1. Các căn cứ lập quy hoạch

III.1.1. Căn cứ pháp lý chung

III.1.2. Căn cứ pháp lý của đồ án


III.1.3. Cơ sở bản đồ và các nguồn số liệu
III.2. Cơ sở thực tiễn vận dụng lập đồ án

III.2.1. Quy hoạch khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc


III.2.2. Quy hoạch khu dân cư Long Hậu
III.3. Các cơ sở theo định hướng quy hoạch xây dựng
III.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt

III.5. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án
III.1. Các căn cứ lập quy hoạch:
III.1.1. Căn cứ pháp lý chung:
· Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009
· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.
· Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.
· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 17/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoach bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
· Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
· Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành ngày 29/06/2016 quy định về hồ sơ của đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN:01/2019/BXD: quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và QCVN:07/2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

· Tiêu chuẩn về nhà ở và công trình công cộng TCVN 4319:2012 về nhà ở và công trình công cộng.

III.1.2. Căn cứ pháp lý của đồ án:
· Quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự trên địa bàn tỉnh Long An.
· Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

· Văn bản chủ trương số 2271/UBND-KT ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giuộc về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc
· Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
· Báo cáo số 1218/BC-UBND ngày 11/12/2020 tổng hợp ý kiến nhân dân tại Thị trấn Cần Giuộc về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.
· Biên bản cuộc họp số 495/BB-UBND ngày 26/10/2020 về việc xin ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.
III.1.3. Cơ sở bản đồ và các nguồn số liệu:
· Bản đồ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Bản đồ địa chính một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Bản đồ địa hình một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Các tài liệu có liên quan khác.
III.2. Cơ sở thực tiễn vận dụng lập đồ án:
III.2.1. Quy hoạch khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc:
Diện tích xây dựng khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc là 7.267,3m². Các chỉ tiêu tính toán trên quy mô dân số khoảng 230 người.
1. Cơ cấu sử dụng đất:

· Diện tích
: 7.267,3 m². 
· Quy mô dân số khoảng
: 230 người.
· Cơ cấu sử dụng đất

· Đất ở
: 5.777,9 m² (chiếm 79,5%);

· Đất GT+CX+HTKT
: 1.489,4 m² (chiếm 20,5%);

2. Các chỉ tiêu về kiến trúc: 

· Chỉ tiêu sử dụng đất:

·  Đất ở
: 25,1 m²/người;

·  Đất GT+ CX + HTKT
: 6,5 m²/người;

· Mật độ xây dựng toàn khu
: 63,6%;
· Tổng diện tích xây dựng toàn khu
: 4.622,3 m²;

· Tổng diện tích sàn toàn khu
: 18.489,3 m²;

· Tầng cao xây dựng
: tối đa 4 tầng;
· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 2,5 lần;

3. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

· Chỉ tiêu cấp nước 80 lít/người/ngày. Nguồn nước: lấy từ hệ thống cấp nước chung xã Mỹ Lộc thông qua đường ống cấp nước chạy dọc theo đường Tỉnh 835A;

· Chỉ tiêu thoát nước thải: 80% lưu lượng nước cấp. Nước thải được xử lý bằng bể xử lý sinh học đạt tiêu chuẩn sau đó được thải ra hệ thống thoát nước hiện hữu.

· Chỉ tiêu cấp điện: lấy từ nguồn điện trong khu vực, đường điện hiện hữu trên đường tỉnh 835A.
· Nhà ở
: 3kW/hộ
· Công viên
: 20kW/ha

· Giao thông 
: 10kW/ha

· Dự phòng
: 15%

· Chỉ tiêu rác thải
: 0,8 kg người/ngày.

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc
: 01 thuê bao/hộ.
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	· Nguyên tắc tổ chức không gian:

Khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc được nghiên cứu theo phương châm và nguyên tắc sau:

· Tiết kiệm đất và tận dụng mọi khả năng, điều kiện ở, tái định cư nhưng vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật, mật độ xây dựng.

· Tổ chức hợp lý các khu chức năng, đặc biệt là những công trình phụ trợ như: cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, PCCC…

· Chú ý bố trí tỷ lệ cây xanh hợp lý để đảm bảo môi trường sinh thái. Tận dụng địa hình để giải quyết cấp nước, thoát nước.

Sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp với điều kiện đầu tư.

	Phân lô ấp Lộc Tiền
	


III.2.2. Quy hoạch khu dân cư Long Hậu:
Khu đất có diện tích 151.807,8m² đáp ứng khoảng 521 căn nhà và 2.084 người, được chia thành các khu chức năng chính phù hợp với tính chất của khu dân cư, với diện tích các khu như sau:

* Đất đơn vị ở


: 151.348,8m2 (100%):

- Đất nhóm nhà ở

: 68.173,3m² (45,0%);

+ Nhà liên kế phố

: 36.641,1m²;

+ Nhà liên kế có sân vườn
: 31.532,2m².

- Đất công trình công cộng
: 12.010,5m² (7,9%);

+ Đất thương mại, dịch vụ
: 5.634,3m²;

+ Đất mầm non


: 4.876,2m²;

+ Đất y tế:


: 1.500,0m².

- Đất cây xanh


: 8.874,1m² (5,9%);

- Đất giao thông


: 62.290,9m2 (41,2%).

+ Đất giao thông nội bộ
: 61.093,5m²;

+ Bãi xe



: 1.197,4m²;

* Đất ngoài đơn vị ở

: 459,0m².
· Nguyên tắc tổ chức không gian:

- Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch; 
- Đảm bảo tuân thủ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt;

- Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực;

- Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai;

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng;

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên;

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

- Khu dân cư sẽ là một nơi đầu tư hấp dẫn, có đời sống chất lượng cao, cung cấp các tiện nghi về nhà ở, thương mại dịch vụ cho khu vực.
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	Bản đồ kiến trúc cảnh quan khu dân cư Long Hậu
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	Phối cảnh khu dân cư


III.3. Các cơ sở theo định hướng quy hoạch xây dựng:
Các nguồn tài liệu, số liệu:
· Tài liệu, số liệu hiện trang khu đất, hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực lập quy hoạch.
· Các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thủy văn, cột mốc xây dựng,… khu vực lập quy hoạch và lân cận.
Các cơ sở bản đồ

· Bản đồ phạm vi lập quy hoạch theo định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng.

· Bản đồ đo đạc địa hình tại khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/500.

· Bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch giao thông nông thôn huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

· Các bản đồ có liên quan khác như bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch chung xây dựng khu vực thị trấn Cần Giuộc tỷ lệ 1/5000 và quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng tỷ lệ 1/2000,…

III.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt:
Quy mô dân số:
· Quy mô dân số khoảng 600-1000 người.
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
· Diện tích khu vực lập quy hoạch
: 4.45ha;
· Tầng cao (min-max)
: 1-6 tầng;
· Mật độ xây dựng
: ≤ 50%;
· Hệ số sử dụng đất
: ≤ 3 lần.
Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội:
· Đất đơn vị ở
: 8 - 50m²/người;

· Đất cây xanh
: ≥ 1m²/ người;

· Các chỉ tiêu đối đất giao thông và các loại đất khác đảm bảo quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2019/BXD.

· Các chỉ tiêu đối với từng loại công trình kiến trúc cụ thể theo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị trấn Cần Giuộc và các quy định hiện hành.

Theo quy định tại Mục 2.7 Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị - QCVN 01:2019/BXD về “Quy hoạch xây dựng”:

- Trừ các công trình giáo dục phải đảm bảo chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chỉ tiêu các công trình khác trong khu vực quy hoạch cải tạo được phép giảm và tối thiểu phải đạt 50% so với các chỉ tiêu sử dụng đất tương ứng của các khu vực xây dựng mới.

- Đất cây xanh các công trình tôn giáo trong các khu cải tạo được phép quy đổi thành đất cây xanh sử dụng công cộng, nhưng tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng được quy đổi không lớn hơn 50% tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
· Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của đồ án dựa trên các chỉ tiêu Quy hoạch phân khu xây dựng TL 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng; Ngoài ra, các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng đề xuất cần đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật
· Chỉ tiêu cấp nước
: 120 lít/người.ngày đêm;

· Chỉ tiêu thoát nước
: 120 lít/người.ngày đêm;

· Chỉ tiêu cấp điện
: 1.500 kWh/người.năm 

· Rác thải, vệ sinh môi trường
: 1,3 kg/người.ngày đêm 

III.5. Các chỉ tiêu dự kiến áp dụng cho đồ án:
Quy mô dân số:
· Quy mô dân số khoảng 600-1000 người.
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
· Quy mô khu vực lập quy hoạch
: 4.58ha;
· Tầng cao tối đa
: 1-6 tầng;
· Mật độ xây dựng
: 50%;
· Hệ số sử dụng đất
: 3 lần.
· Đất đơn vị ở
: 42m2/người;
· Đất sân chơi vườn hoa nhóm ở
: 0.8m2/người;
· Các chỉ tiêu đối với từng loại đất ở, đất cây xanh, đất CTCC ( đất y tế, đất thương mại), đất giao thông và các loại đất khác phải đảm bảo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2019/BXD.
· Ngoài ra, theo quy định tại Mục 2.7 Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị - QCVN 01:2019/BXD về “ Quy hoạch xây dựng”:

· Trừ các công trình giáo dục phải đảm bảo chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chỉ tiêu các công trình khác trong khu vực quy hoạch cải tạo được phép giảm và tối thiểu đạt 50% so với các chỉ tiêu sử dụng đất tương ứng của các khu vực xây dựng mới.
· Đất cây xanh các công trình tôn giáo trong các khu cải tạo được phép quy đổi thành đất cây xanh sử dụng công cộng, nhưng tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng được quy đổi không lớn hơn 50% tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
· Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của đồ án dựa trên các chỉ tiêu Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng; Ngoài ra, các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng đề xuất cần đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – các công trình hạ tầng kỹ thuật.
· Chỉ tiêu cấp nước:
· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150 lít/ người.ngày;

· Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 2lít/ m²sàn;

· Nước tưới cây, thảm cỏ,…: 4lít/ m²sàn;

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

· Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

· Thu gom nước thải sinh hoạt đạt: 100% lưu lượng nước cấp sinh hoạt;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng: 0,01 kg/m² sàn;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn giao thông, cây xanh: 0,005 kg/m².

· Chỉ tiêu cấp điện:

· Ở, sinh hoạt
: 1500 kWh/người.năm;

· Khu nhà liền kề
: 3kW/hộ;

· CTCC, trường học: 0,02 ÷ 0,03 kW/m² theo diện tích sàn xây dựng;

· Công viên
: 20 kW/ha;

· Giao thông
: 10 kW/ha;

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 

· Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở: 01-02 máy / 01hộ;

Công trình công cộng, trường học…: 5-30 Thuê bao/khu.
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